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Mã đề 101 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5đ) ghi vào bài làm chữ cái trước đáp án đúng 
Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A. Mỗi bảng tính chỉ chửa một trang tính. 
 B. Mỗi trang tính bao gồm nhiều bảng tính. 
 C. Một bảng tính có thể chứa nhiều trang tính. 
 D. Mỗi trang tính chì chứa một bảng tính. 
Câu 2. Khẳng định nào sau đây sai khi nói về mạng xã hội: 
 A. Mạng xã hội luôn có hai mặt, tốt và xấu. 
 B. Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau. 
 C. Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,… do đó nó luôn tốt. 
 D. Cần cân nhắc và tìm hiểu kĩ trước khi quyết định tham gia vào mạng xã hội. 

Câu 3. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn? 
 A. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm. 
 B. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows. 
 C. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows. 
 D. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây. 

Câu 4. Em cần làm gì để tránh gặp thông tin xấu trên mạng? 
 A. Chỉ truy cập vào các trang thông tin có nội dung phù hợp với lứa tuổi. 
 B. Tất cả các điều trên. 
 C. Không nháy chuột vào các thông tin quảng cáo gây tò mò, giật gân, dụ dỗ kiếm tiền. 
 D. Xác định rõ mục tiêu mỗi lần vào mạng để không sa đà vào các thông tin không liên quan. 

Câu 5. Khi nhập dữ liệu có thể thực hiện theo các cách nào sau đây? 
 A. Nháy chuột vào ô muốn nhập, đợi cho đến khi con trỏ soạn thảo xuất hiện, tiến hành nhập dữ liệu, 
nhấn phím Enter để kết thúc. 
 B. Nháy chuột vào vùng nhập dữ liệu, nhập dữ liệu tại vùng này, nháy chuột tại ô bất kì để kết thúc. 
 C. Nhập trực tiếp vào ô muốn nhập; Nháy chuột vào ô muốn nhập, nháy chuột lên vùng nhập dữ liệu, 
tiến hành nhập dữ liệu, nhấn phím Enter để kết thúc. 
 D. Nháy chuột vào ô muốn nhập rồi nhập dữ liệu trực tiếp vào ô, nhấn phím Enter để kết thúc. 

Câu 6. Đâu không phải là tác hại của bệnh nghiện Internet? 
 A. Có nhiều mối quan hệ và bạn mới. 
 B. Dễ bị lôi kéo vào các việc xấu trên mạng. 
 C. Khó tập trung vào công việc, học tập. 
 D. Thiếu kết nối với thế giới thực, mất dần các mối quan hệ bạn bè, người thân. 

Câu 7. Để phòng tránh bệnh nghiện Internet, em nên làm gì? 
 A. Đặt mục tiêu và thời gian rõ ràng cho mỗi lần sử dụng Internet (ví dụ vào Internet để tìm thông tin 
về các loại cây phù hợp với thời tiết ở địa phương cho dự án Trường học xanh trong khoảng 25 phút). 
 B. Khi muốn liên hệ với người thân, bạn bè hãy gọi điện thoại thay vì dùng mạng xã hội. 
 C. Tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời như tập thề thao, đi dã ngoại, gặp gỡ bạn bè và người 
thân mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. 
 D. Tất cả các việc trên. 

Câu 8. Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? Chọn phương án đúng nhất. 
 A. Nhập và tính toán giống như máy tính cầm tay Casio. 
 B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu. 
 C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng. 
 D. Quản trị dữ liệu. 
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Câu 9. Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì? 
 A. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng 
 B. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn. 
 C. Đe dọa lại người bắt nạt mình. 
 D. Nói lời xúc phạm người đó 

Câu 10. Thông tin có nội dung xấu là gì? 
 A. Thông tin khuyến khích sử dụng chất gây nghiện. 
 B. Thông tin rủ rê đánh bạc, kiếm tiền. 
 C. Tất cả phương án trên. 
 D. Thông tin kích động bạo lực. 

Câu 11. Mục tiêu của giao tiếp qua mạng là gì? 
 A. Giữ mối quan hệ tốt đề có thể tiếp tục giao tiếp. 
 B. Tất cả những điều trên. 
 C. Giúp người khác hiểu em một cách rõ ràng. 
 D. Hiểu người khác một cách rõ ràng. 
Câu 12. Ô N10 là giao của hàng nào và cột nào? 
 A. Hàng 10, cột N B. Hàng 0, cột N1 C. Hàng N1, cột 0 D. Hàng N, cột 10 
Câu 13. Website nào sau đây không phải là mạng xã hội? 
 A. https://www.youtube.com/ B. https://chat.zalo.me/ 
 C. https://www.google.com/ D. https://www.facebook.com/ 

Câu 14. Thế nào là ô dữ liệu trên bảng tính? 
 A. Là giao của một hàng và một cột. 
 B. Là giao của nhiều hàng và nhiều cột. 
 C. Là một vùng trên bảng tính. 
 D. Là giao của một hàng với nhiều cột 

Câu 15. Theo em, hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh nghiện Internet nhất? 
 A. Chơi trò chơi trực tuyến B. Học tập trực tuyến 
 C. Đọc tin tức D. Trao đổi thông tin qua thư điện tử 

Câu 16. Hãy chọn phương án sai. 
Đề tham gia mạng an toàn em nên thực hiện những điều gì? 
 A. Không tin tưởng tuyệt đối người tham gia trò chuyện. 
 B. Công khai thông tin cá nhân. 
 C. Sử dụng tên tài khoản trung lập, không quá đặc biệt. 
 D. Giao tiếp ngắn gọn và rõ ràng. 
Câu 17. Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây? 
 A. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình 
 B. Bình luận xấu về người khác 
 C. Giao lưu với bạn bè 
 D. Trao đổi bài tập 
Câu 18. Phần mềm bảng tính là ? 
 A. Phần mềm tiện ích B. Phần mềm giải trí 
 C. Phần mềm điều hành D. Phần mềm ứng dụng 

Câu 19. Việc nào sau đây em nên thực hiện khi giao tiếp qua mạng? 
 A. Viết tất cả các ý kiến của mình bằng chữ hoa đề gây ấn tượng. 
 B. Có những hành động khiêu khích, nói xấu. 
 C. Sử dụng các từ viết tắt khi trò chuyện trực tuyến đề tiết kiệm thời gian. 
 D. Tôn trọng người đang trò chuyện với mình. 

Câu 20. Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì? 
 A. Hình tam giác. B. Có thể là hình bất kì. 
 C. Hình chữ nhật. D. Hình tròn. 
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B. PHẦN TỰ LUẬN(5đ) 

Câu 1: Theo em, các biểu hiện và tác hại của bệnh nghiện Internet là gì?(1,5đ) 
Câu 2: Là một người ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng, em sẽ có những hành 
động cụ thể nào? (1,5đ) 
Câu 3: Cho bảng dữ liệu sau: (2đ) 

 
 
a.  Xác định địa chỉ ô của các loại cây hoa, cây leo và địa chỉ vùng bôi đen của hình trên. 
b.  Em hãy nhập công thức để tính tổng số các loại cây cần trồng tại các ô E6 đến E9. 

 
------ HẾT ------ 

 
 
 


